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Câu 1(2 điểm) Một ngọn hải đăng đặt ở vị trí A  cách bờ 5km , trên bờ biển có một kho 

hàng ở vị trí C  cách B  một khoảng 7km . Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ A  

đến M  trên bờ biển với vận tốc 4 /km h  rồi đi bộ từ M  đến C  với vận tốc 6 /km h . Xác 

định độ dài đoạn BM  để người đó đi từ A  đến C nhanh nhất. 

Câu 2(2 điểm) Cho khối chóp .S ABC  có các cạnh đáy 5 , 6AB AC a BC a    và các 

mặt bên tạo với đáy một góc 600. Hãy tính thể tích V  của khối chóp đó. 

Câu 3(2 điểm) Cho khối chóp .S ABCD  có đáy là hình bình hành và có thể tích là .V  

Điểm P  là trung điểm của ,SC  một mặt phẳng qua AP  cắt hai cạnh SD  và SB  lần lượt 

tại M  và .N  Gọi 1V  là thể tích của khối chóp . .S AMPN  Tìm giá trị nhỏ nhất của 1V

V
? 

Câu 4(2 điểm) Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 9  mà mỗi số có 2011  chữ số 

và trong đó có ít nhất hai chữ số 9 ? 

Câu 5(2 điểm) Tìm tất cả các đa thức  P x với hệ số nguyên khác đa thức không sao cho 

10 3 2016n n   chia hết cho  P n với mọi số nguyên dương .n  

--------------------------Hết-------------------------- 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu; 

- Giám thị không giải thích gì thêm. 

 

 

 

 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 



ĐÁP ÁN 

Câu 1(2 điểm) 

Gọi BM x   km , 0 7x  . Khi đó: 
225AM x   và 7MC x  . 
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Câu 2(2 điểm) 

 

. 

Kẻ  SO ABC  và , ,OD OE OF  lần lượt vuông góc với , ,AC CA AB . Theo 

định lí ba đường vuông góc ta có D , ,S BC SE AC SF AB    (như hình vẽ). 

Từ đó suy ra 060SDO SEO SFO    . Do đó các tam giác vuông 

; ;SDO SEO SFO  bằng nhau. Từ đó suy ra OD OE OF  . Vậy O  là tâm 



đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Vì tam giác ABC  cân tại A  nên OA  vừa là 

đường phân giác, vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến. Suy ra , ,A O D  

thẳng hàng. 

Suy ra 
2 2 216 4AD AB BD a a    . 

Gọi p  là nửa chu vi tam giác ABC , r là bán kính đường tròn nội tiếp. 
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Câu 3(2 điểm) 

Cách 1 

 

 . 

Gọi O  là tâm của hình bình hành ABCD . G là trọng tâm tam giác SAC . 

Ta có , ,M G N  thẳng hàng. Do ABCD là hình bình hành nên 
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Cách 2 : Sử dụng vecto 

Câu 4 (2 điểm) 

Đặt X  là các số tự nhiên thỏa yêu cầu bài toán. 

A { các số tự nhiên không vượt quá 2011 chữ số và chia hết cho 9} 

Với mỗi số thuộc A có m  chữ số ( 2008)m  thì ta có thể bổ sung thêm 

2011m  số 0  vào phía trước thì số có được không đổi khi chia cho 9. Do đó 

ta xét các số thuộc A có dạng  1 2 2011... ;  0,1,2,3,...,9ia a a a  



0 | A a A mà trong a  không có chữ số 9} 

1 | A a A  mà trong a  có đúng 1 chữ số 9} 

  Ta thấy tập A có 
20119 1
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  Tính số phần tử của 0A  

Với  0 1 2011... ; 0,1,2,...,8  1,2010    ix A x a a a i  và 2011 9 a r  với 

 
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1;9 ,

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r r a . Từ đó ta suy ra 0A  có 20109  phần tử 

  Tính số phần tử của 1A  

Để lập số của thuộc tập 1A  ta thực hiện liên tiếp hai bước sau 

Bước 1: Lập một dãy gồm 2010  chữ số thuộc tập  0,1,2...,8  và tổng các chữ 

số chia hết cho 9. Số các dãy là 20099  

Bước 2: Với mỗi dãy vừa lập trên, ta bổ sung số 9 vào một vị trí bất kì ở dãy 

trên, ta có 2010 các bổ sung số 9 

Do đó 1A  có 20092010.9  phần tử. 

                Vậy số các số cần lập là: 
2011 2011 2010

2010 20099 1 9 2019.9 8
1 9 2010.9

9 9

  
    . 

Câu 5(2 điểm) 

Trước hết ta chứng minh  P x  đa thức hằng. Thật vậy giả sử  P x  đa thức khác 

hằng . Suy ra tồn tại số tự nhiên N  đủ lớn sao cho với mọi n N , ta có   1P n   

Gọi p là ước nguyên tố bất kỳ của  P n .  

Ta có    P n p P n p  . Suy ra  10 10 1 3n p p p   hay  10 10 1n p p  

Nếu 2;5p  thì ta có  10 1p p , mà theo định lý Fermat’s ta có  10 10 modp p  

Từ đó suy ra 3p   

Do đó 2;3p   hoặc 5 . 

Ta thấy rằng  10 3 3016,3 1 2n n p      hoặc 5 . 



Nếu 2p   thì ta có 2 10 3 2016n n   suy ra n  chẵn . 

Nếu 5p   thì ta có 5 10 3 2016n n   suy ra  3 mod5n   

Chọn được .n không thỏa mãn cả hai điều kiện trên   1 mod10n  và n N , khi 

đó ta có điều vô lý.Vậy  P x  đa thức hằng. 

Đặt   ,P n a a const  . Ta có   *10 3 2016 ,n n a n     

Với 1n  , suy ra a  lẻ. 

Với 5n  , suy ra  ,5 1a   

Nếu 1a   thì gọi q là một ước nguyên tố bất ký của a . Ta có  10, 1q  . 

Chọn n q  ta có  10 3 2016q q q  , mà  10 10 mod 2006q q q   

Chọn 1n q   ta có   110 3 1 2016q q q    , mà  110 1 mod 2012q q q    

Từ hai điều trên suy ra  2006,2012 2q   vô lý do a lẻ. 

Vậy 1a  . Suy ra    1, 1P x P x   , là hai đa thức cần tìm.  

       

      -Hết- 


